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  QUỐC HỘI KHÓA XIII

     KỲ HỌP THỨ 04



       
Trung tâm Tin học 
  QUỐC HỘI KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 04

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 15/11/2012

Nội dung:

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; 
Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung 

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Mất tín hiệu

Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách
Đọc Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2013 (có văn bản).

Đinh Văn Nhã - Chủ nhiệm Ủy ban tài chính - ngân sách
Đọc dự thảo nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2013 (có văn bản).

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội.

Sau đây xin phép Quốc hội cho biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng của nghị quyết trước khi thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết. Nghị quyết có 4 điều, xin mời Quốc hội biểu quyết 2 điều.

Thứ nhất, xin mời Quốc hội biểu quyết Điều 1: thông qua tổng số thu, chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2013 bao gồm: tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương: 519.836 tỷ đồng.

Hai, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 296.164 tỷ đồng.

Ba, tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương: 681.836 tỷ đồng, bao gồm cả 193.595 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

Đề nghị phòng máy chuẩn bị, xin mời các đại biểu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tổng số đại biểu tham gia biểu quyết: 459 bằng 92,17% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số tán thành: 456 bằng 91,57%.

Số không tán thành: 0.

Số không biểu quyết: 3 bằng 0,60%.

Như vậy đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 1 của dự thảo nghị quyết.

Sau đây xin mời đại biểu Quốc hội biểu quyết Điều 2:  Về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013 cho từng bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5. 

Đề nghị phòng máy chuẩn bị. Kết quả biểu quyết:

Tổng số đại biểu tham gia biểu quyết: 452 đại biểu bằng 90,76% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số tán thành: 448 bằng 89,96%.

Số không tán thành: 1 bằng 0,20%

Số không biểu quyết: 3 bằng 0,60%.

Như vậy đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 2 của dự thảo nghị quyết.

Sau đây xin mời Quốc hội cho biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013.

Phòng máy chuẩn bị. Xin mời đại biểu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tổng số đại biểu tham gia biểu quyết: 456 đại biểu bằng 91,57% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số tán thành: 453 bằng 90,96%.

Số không tán thành: 0.

Số không biểu quyết: 3 bằng 0,60%.

Như vậy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013, xin cảm ơn Quốc hội.

Kính thưa Quốc hội.

Sau đây xin mời Phó Chủ tịch 

Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Tiếp theo chương trình làm việc Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013. Xin mời Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình hoạt động giám sát và trình bày Dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Đọc Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội năm 2013.

Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội
Xin cám ơn Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc.

Kính thưa Quốc hội sau đây xin mời Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 như đã trình bày.

Kết quả biểu quyết: Có 455 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 91,37% so với tổng số đại biểu Quốc hội. 

Số tán thành là 450 bằng 90,36%, 

Số không tán thành là 3 bằng 0,6%, 

Số không biểu quyết là 2 bằng 0,4%. 

Như vậy, đại đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013. Xin cám ơn Quốc hội.

Tiếp theo xin mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục điều hành chương trình còn lại.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Thời gian còn lại của buổi sáng làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách và thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

Xin mời Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

Xin mời Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển đọc Báo cáo thẩm tra dự án luật.

Kính thưa Quốc hội, tất cả những văn bản đã báo cáo Quốc hội và đã được thảo luận ở tổ, biên bản thảo luận tổ tổng hợp đã gửi đến các đại biểu Quốc hội. Sáng hôm nay Quốc hội sẽ dành thời gian còn lại của buổi sáng để thảo luận tại Hội trường, đây là dự án luật sẽ được báo cáo và thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội, tức là sau khi thảo luận hội trường tổng hợp ý kiến thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có giải trình, tiếp thu và đề nghị Quốc hội biểu quyết. 

Xin mời các đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu.

Nguyễn Lâm Thành - Lạng Sơn
Kính thưa Quốc hội,

Tôi nhất trí với nhiều nội dung của Dự án luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân mà Chính phủ trình lần này, Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách. Về một số nội dung cụ thể, tôi xin có ý kiến như sau.

Thứ nhất, về mức khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu và mức giảm trừ gia cảnh là 3,6 triệu là phù hợp trong tình hình hiện nay.

Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, tôi đồng ý với việc giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh khi giá cả biến động, ở đây quy định là 20%.

Thứ hai, về thời điểm thực hiện. Tôi đồng ý với nội dung Tờ trình là thống nhất thực hiện từ 1-7-2013. 

Có ý kiến đề xuất thực hiện từ 1-1-2013, quan điểm của tôi cho rằng, việc Chính phủ thống nhất phương án tăng lương cơ bản từ 1-7-2013 là một nỗ lực rất lớn trong việc cân đối ngân sách. Nếu thực hiện ngay từ đầu năm thì nó giúp giảm bớt khó khăn cho người lao động. Tuy nhiên, phương án này sẽ giảm nguồn thu tới 6.000 tỷ đồng cộng với 20.000 bố trí cho tăng lương thì rất khó khăn cho ngân sách và điều này rất cần được chia sẻ với Chính phủ.

Thứ ba, về phạm vi sửa đổi luật. Tôi đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều 5 về nội dung giảm thuế, nghĩa là xét giảm thuế thu nhập cá nhân đối với một số nhóm đối tượng đặc thù, đó là các chuyên gia làm việc tại các khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phần mềm với lý do: Khoa học công nghệ có vai trò quyết định đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, khu công nghệ cao, khu công nghệ phần mềm đóng vai trò nòng cốt và cần có những chính sách khuyến khích, thu hút nhân lực. Về chủ trương Nghị quyết lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI mới đây về khoa học công nghệ có ghi "xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, nhất là các chuyên gia giỏi có nhiều đóng góp". Dự thảo Luật Khoa học công nghệ cũng có những điều, khoản về chính sách ưu tiên đãi ngộ đối với các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ. 

Về định hướng phát triển chúng ta đang ở trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, riêng công nghệ thông tin có khoảng hơn 50.000 người làm việc trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số. Nước ta hiện nay có 2 khu công nghệ cao tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới là Đà Nẵng và khoảng 10 khu công nghiệp phần mềm tập trung. Đấy là trong định hướng phát triển. Nhu cầu tuyển dụng và việc làm trong lĩnh vực này còn rất lớn và Việt Nam hoàn toàn có lợi thế để trở thành một trung tâm xuất khẩu phần mềm đối với thế giới.

Về chính sách, Luật thuế thu nhập cá nhân ban hành ngay cả trong Luật Công nghệ cao quy định tại Điều 29, Khoản d, hình thức ưu đãi thuế cho các chuyên gia làm việc tại các khu công nghệ cao chưa được cụ thể hóa và điều này chưa thực sự thu hút được nhân lực và chất xám.

Về kinh nghiệm quốc tế, ở các nước các khu công nghệ cao được hưởng nhiều ưu đãi. Ví dụ tại Belarut mức thuế thu nhập cá nhân được ấn định tối đa là 9%, tại Malaysia là 15% và ngay cả tại Trung Quốc khu vực của đại liên được miễn tới 40% với các cá nhân có mức thu nhập trên 10.000 đô la. 

Về thực tiễn các khu công nghệ cao của chúng ta cũng đóng góp rất nhiều kết quả tích cực như doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm FPT tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012 với 970 nhân viên đã có doanh số là 2000 tỷ đồng, bình quân hơn 2 tỷ/người. Đây là hoạt động có giá trị lao động gia tăng cao, thu nhiều ngoại tệ và công nghệ cao kể cả việc thay thế các hàng nhập khẩu.

Về tác động kinh tế, việc giảm thuế cho các đối tượng này sẽ thu hút lao động nuôi dưỡng được nguồn thu và chắc chắn sẽ tăng lên về giá trị tuyệt đối do mở rộng được việc làm và thu hút được lao động, đặc biệt là những lao động trẻ, những đối tượng thanh niên.

Về tác động xã hội, việc giảm thuế thể hiện sự quan tâm, chính sách ưu tiên của Đảng, nhà nước, xã hội đối với những lĩnh vực ưu tiên các nhà khoa học, công nghệ, các chuyên gia công nghệ cao, công nghệ phần mềm là sự động viên lớn đối với họ và góp phần phấn đấu cho mục tiêu xây dựng và phát triển công nghệ cao và công nghệ phần mềm tại Việt Nam. Tôi kiến nghị bổ sung Điều 5 đối tượng nộp thuế là các chuyên gia công nghệ, chuyên gia phần mềm tại các khu công nghệ cao, công nghệ phần mềm được xét miễn giảm thuế. Phương án 1 là Chính phủ hướng dẫn điều này. Phương án 2 là có thể quy định cụ thể luôn mức miễn xét giảm từ 3 - 5% tương ứng với biểu thuế suất ở mỗi bậc tương ứng. 

Về thời điểm tôi đề nghị rất mong Quốc hội xem xét và ủng hộ cho điều, khoản này vì sắp tới chúng ta vừa thông qua Luật Khoa học công nghệ và chúng ta thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân lần này, nếu như điều này chưa được thông qua thì phải cần một thời gian nữa mới có thể đưa điều này vào trong điều, khoản luật được và như vậy việc thực hiện chính sách khuyến khích đối với các đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và đặc biệt là công nghệ phần mềm thì cũng sẽ chậm được thực hiện. Trên đây là ý kiến của tôi, xin cảm ơn Quốc hội.

Lê Công Đỉnh - Long An
Kính thưa Chủ tọa phiên họp.

Kính thưa Quốc hội.

Tôi thống nhất cao về việc cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng như phạm vi sửa đổi bổ sung luật theo tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội. Theo tôi việc đánh thuế thu nhập cá nhân phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Trước hết, đó là đảm bảo đời sống người dân ở mức thu nhập thấp và thu hợp lý những người thu nhập cao. Ở những nước phân hóa thu nhập lớn thì thường phải nâng mức giảm trừ hơi cao hơn mức tự duy thì chẳng thu được bao nhiêu ở tầng lớp người nghèo và lũy tiến ngày càng sâu nhằm thu nhiều ở tầng lớp thu nhập cao. Ở đây khoản tự duy gồm: ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, chữa bệnh và giải trí tối thiểu.

Thứ hai, thực hiện chính sách nhà nước đang khuyến khích, thí dụ như chính sách khuyến khích mọi gia đình có 2 con dẫn đến một là chỉ có 2 con phụ thuộc là được chấp nhận. Lúc đó chỉ có những người có đủ điều kiện kinh tế mới suy nghĩ đến việc sinh con thứ ba.

Thứ ba, môi trường đầu tư và khuyến khích làm giàu hợp pháp nhằm điều chỉnh mức lũy tiến tới mức thu nhiều hơn ở tầng lớp thu nhập cao.

Thứ tư, nhu cầu thu cân đối ngân sách, ở đây theo tôi chúng ta cần lưu ý mục tiêu là tránh thất thoát khi thu thay vì tận thu. Đồng thời chi phải hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí còn hơn thu nhiều mà sử dụng không hiệu quả. 

Do đó đề nghị cơ quan soạn thảo cung cấp thêm cho đại biểu Quốc hội theo hướng liên quan đến những yếu tố nêu trên, tức đánh giá cụ thể hơn về tác động của luật đến phát triển kinh tế - xã hội khi áp dụng luật được thông qua. Đồng thời kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi thông qua dự án luật với hai hoặc ba phương án. Điều quan trọng hơn cho biết việc nâng mức giảm trừ ở từng phương án có tác động đến bao nhiêu người ở từng mức thu nhập và làm giảm ngân sách bao nhiêu để Quốc hội, đại biểu Quốc hội mới có đủ thông tin đối chiếu cân đối giữ được đối với tầng lớp người nghèo và mất đối với thu ngân sách trước khi có chính kiến thông qua. Trước khi có thêm thông tin từ Cơ quan soạn thảo cũng như các phương án mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến nếu có. Tôi xin có ý kiến về hai vấn đề như sau:

Thứ nhất, đối với mức giảm trừ gia cảnh, về mức giảm trừ cá nhân theo cách phổ biến nhất mức giảm trừ cá nhân là mức tự duy của người lao động trong điều kiện sống bình thường. Nhưng được biết hiện nay chúng ta chưa có công bố chính thức về khoản tự duy này. Tuy nhiên qua tham khảo các thông tin về điều tra phân tán mức tự duy của người lao động là 7 - 8 triệu đồng/ tháng chưa kể giải trí. Đồng thời qua số liệu thống kê cho thấy năm 2010 chỉ số gini phản ánh chênh lệch về phân phối thu nhập của Việt Nam là 0,43 và hiện tại theo một số chuyên gia có thể cao hơn từ 0,45 - 0,46 trong khi đó chỉ số gini lên tới 0,4 đã là mức cảnh báo. Điều này cho thấy Việt Nam là nước có mức phân hóa thu nhập lớn, do đó mức giảm trừ cá nhân phải lớn hơn mức tự duy như trên tôi đã nêu tức lớn hơn 7 - 8 triệu đồng. Trong điều kiện dự kiến thu nhập bình quân sẽ tăng trên 15%/năm trong thời gian tới thì mức 9 triệu đồng là chấp nhận được. 

Mức giảm trừ cá nhân này cũng được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cho là thể hiện khoan thư sức dân dẫn tới mục tiêu kích cầu. Về mức giảm trừ người phụ thuộc đúng ra cần phải có những điều tra cụ thể về mức tự duy tối thiểu của người phụ thuộc theo 5 loại nhu cầu; ăn, mặc, đi lại, học tập và chữa bệnh ở đây không có giải trí và ở so với người lao động chính. Nhưng theo thông lệ bình thường thì mức này có thể tính từ 30 - 50% mức tự duy được của người lao động tùy theo giá học tập và chữa bệnh của từng nước. Với mức 40% của Chính phủ đề xuất là phù hợp không nên giảm thêm nữa vì thực ra khó lòng giảm xuống dưới 30%, lúc đó theo cách tính số học đối với người có thu nhập thấp thì giảm trừ người phụ thuộc có tác động rất lớn đến việc chăm sóc thế hệ tương lai, tức là con em của chúng ta và người già. Đối với người có thu nhập cao thì giảm mức này xuống cũng chẳng làm tăng thu cho ngân sách được bao nhiêu. 

Do đó, tôi thống nhất với mức đề xuất của Chính phủ là mức giảm trừ người phụ thuộc là 40%. 

Liên quan đến vấn đề này tôi cho rằng, việc giảm trừ gia cảnh khi CPI, chỉ số giá tiêu dùng, biến động trên 20% là phù hợp. Tôi thống nhất với nội dung này theo báo cáo tác động của Chính phủ. Xin không phân tích thêm.

Nhân đây, tôi xin kiến nghị Chính phủ có những điều tra về mức sống để xác nhận được mức tự duy nhằm có được những điều chỉnh phù hợp, hợp lý. Sau này có thể thực hiện định kỳ hàng năm, hoặc 3 năm, 5 năm.

Vấn đề thứ hai, về thời điểm luật có hiệu lực thi hành. Tôi tán thành với việc đề xuất của Chính phủ về thời điểm có hiệu lực thi hành của luật từ ngày 1-7-2013 nhằm đảm bảo thời gian cần thiết để Chính phủ triển khai xây dựng, ban hành  văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng thời, nhằm thực hiện các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cá nhân người lao động cũng như góp phần thực hiện chủ trương kích cầu. Tôi đề nghị Chính phủ nên tiếp tục gia hạn việc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đến ngày luật này có hiệu lực thi hành, tức là đến ngày 1-7-2013. Xin cám ơn Quốc hội.

Cao Sĩ Kiêm - Thái Bình 
Thưa Quốc hội.

Luật Thuế thu nhập cá nhân là luật mới, khó, bàn rất lâu và chuẩn bị điều kiện thực hiện rất kỹ. Việc Quốc hội thông qua năm 2007 và đến 2009 mới có hiệu lực thi hành. Nhưng qua 3 năm thực hiện thì thấy 3 mục tiêu rất quan trọng của luật đã được thể hiện rất rõ là người nộp thuế ngày càng tăng, tạo sự công bằng và ý thức  đóng góp cho mỗi người có thu nhập và thêm một kênh thu ngân sách tương đối ổn định và vững chắc. 

Nhưng vì do nền kinh tế biến đổi rất nhanh và đây cũng là một luật mà ngay từ khi ban hành và bắt đầu vào thực hiện, những yếu tố thực hiện ngày càng khó và ngày càng tăng. Nếu tính lạm phát dự kiến của năm 2012 thì 4 năm qua chúng ta đã có mức lạm phát 44,38%. Nếu tính vào thu nhập thực tế của người làm công, ăn lương thì nó giảm gần một nửa. 

Đây là vấn đề rất bức xúc, nhưng nó rất kẹt là trong khi chúng ta đang thực hiện chương trình chiến lược cải cách thuế 2011-2020 và Luật Thuế này bản chất lâu và có rất nhiều yếu tố phải tranh cãi. Đi được vào thực hiện đã thấy khó, và thực hiện lại càng khó hơn. Nhưng bây giờ chúng ta buộc phải điều chỉnh. Đây là vấn đề khó. Chúng tôi thấy vì nó quá bức bách, cho nên phải điều chỉnh.

Mức điều chỉnh thì tôi thấy rằng 9 triệu, 3,6 triệu, rồi khi thay đổi 20% thì Chính phủ trình để Thường vụ Quốc hội quyết và một vài giải quyết về thời hạn tính toán thuế cũng là những điều thực sự bức bách chúng ta phải làm.

Những mức này theo tôi tương đối hợp lý. Vì 3 lẽ: 

Một là nó bù đắp một cách khiêm tốn khó khăn của những người làm công, ăn lương bị trượt giá đánh cho giảm xuống rất nhanh;

Hai, mức này tương ứng, mức mà 2,5% của GDP bình quân đầu người thì cũng ngang mức chúng ta làm ra năm 2009 và áp vào năm 2014 thì nó cũng tương ứng và các năm sau có thể chịu đựng được.

Ba, nó bắt đầu giảm bớt một số thủ tục để cho Chính phủ hoặc Quốc hội điều hành linh hoạt hơn khi có biến động, để khỏi phải đưa ra như thời gian vừa qua là rất hợp lý. Ý kiến của dân là dài dài, nhưng đến bây giờ chúng ta mới sửa được là vấn đề cũng chậm trễ.

Tôi xin tán thành với phân tích của Ủy ban Tài chính ngân sách. Nếu chúng ta điều chỉnh như thế này thì thực tế là mục tiêu của thuế thu nhập cá nhân là đã bị giảm sút, nó về trước mức chúng ta đặt ra; Thứ hai, về 3 kết quả chúng tôi vừa nêu nếu chúng ta thực hiện thế này thì nó sẽ không thể phát huy và rất khó phát huy trong thời gian tới; Thứ ba là chúng ta tập dượt, chúng ta làm quen, chúng ta tạo ra cho mỗi người dân có ý thức, nghĩa vụ đóng góp về thu nhập của mình thì sẽ bị thu hẹp. Đây là bước thụt lùi của luật này, tôi tán thành thụt lùi cũng vẫn phải làm. Nhưng để cho tính tích cực và những vấn đề tiên tiến của luật này vẫn được đảm bảo cốt lõi của nó để tiếp tục phát huy, tôi đề nghị có 3 việc phải làm tiếp:

Thứ nhất, mặc dù điều chỉnh như trên phân tích so với mức giảm bớt thu nhập của họ, chúng ta bù đắp như thế này là cơ bản, tương đối khiêm tốn. Nhưng so với các đối tượng khác, những đối tượng không được giảm trừ thuế này thì còn rất khó khăn và còn nhiều khó khăn. Tôi đề nghị Chính phủ trong việc điều hành thực hiện việc này cố gắng tạo ra mọi biện pháp, tạo ra nhiều chính sách an sinh xã hội khác để đảm bảo thu nhập đỡ khó khăn, đỡ thiệt thòi cho chúng tôi được khác. 

Thứ hai, có biện pháp quản lý kiểm tra một cách hiệu lực các khoản thu nhập cá nhân của những người có thu nhập. Hiện nay nói thực kiểm sát việc này chúng ta rất yếu và không hết, nhiều khoản thu nhập không được đưa vào, không được kiểm soát, không được đánh giá, không được đóng góp nên nó cũng là một vấn đề.

Thứ ba, nó liên quan đến vấn đề biên chế, vừa qua nhiều lần chúng ta tuyên bố giảm biên chế, tuyên bố giải quyết vấn đề nhân sự, nhân lực thì nó lại càng phình ra, quỹ lương lại càng tăng lên, có những lãng phí vô lối. Cho nên việc tiếp tục phải khống chế, quản lý chặt chẽ việc tăng hoặc giảm biên chế là một trong những yếu tố rất tích cực để cùng hai yếu tố trên chúng ta tạo nên một sự giảm chi, tăng thu ngân sách một cách tích cực và hợp lý. Đây cũng là một yếu tố để đảm bảo công bằng về nghĩa vụ đóng góp và ý thức đóng góp, trách nhiệm đóng góp làm quen với cách đóng góp của mỗi người công dân đối với xã hội. Ba yếu tố này cũng là nhân tố rất tích cực để chúng ta hỗ trợ cho việc thực hiện một cách tích cực, phát huy một cách tích cực những nhân tố tích cực, những tính hiện đại, những nội dung mà Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được thiết kế và đang được thực hiện, nó vẫn giữ được và nó tiếp tục phát huy trong những năm sau. Xin cảm ơn Quốc hội.

Trần Thanh Hải - TP Hồ Chí Minh
Kính thưa Quốc hội,

Luật Thuế thu nhập cá nhân là một văn bản pháp luật gian khó không kém gì sự gian khó của người đóng thuế thu nhập cá nhân. Phải mất 3 năm soạn thảo lấy ý kiến điều chỉnh mới chuyển từ Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thành Luật Thuế thu nhập cá nhân, gần 2 năm sau mới áp dụng. Do vậy, tự bản thân nó cùng với những thay đổi của tình hình kinh tế những năm qua nên dù có 3 năm thực hiện đã trải qua 3 lần miễn, giảm cho các đối tượng khó khăn, xong trong thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Điển hình là Văn bản 3367 ngày 24/9/2012 của Tổng cục thuế đã tiếp tục khẳng định chế độ trợ cấp thai sản cho người lao động từ chế độ bảo hiểm xã hội được miễn trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tôi trình bày điều này để vừa trân trọng những thay đổi lớn của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân so với bản dự thảo xin ý kiến trước đây vừa để thấy cần có những thay đổi nhiều hơn. Xuất phát từ tinh thần của 4 quan điểm, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân theo Tờ trình 244 của Chính phủ, nhất là 3 quan điểm: 

Một, đảm bảo công bằng trong điều tiết thuế thu nhập, động viên một cách hợp lý thuế thu nhập dân cư.

Hai, tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập so với thực tế.

Ba, đảm bảo tính cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Vì vậy, điều đầu tiên tôi muốn trình bày là tôi nhất trí cao với 3 điểm điều chỉnh lớn trong dự thảo luật lần này, trong đó có 2 điều chỉnh cơ bản:

Thứ nhất là mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu/tháng. Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu/tháng. Những người lao động nhất là người lao động ngoài nhà nước phải làm việc từ 10 năm trở lên cộng với việc tăng ca thì mới thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, việc thực hiện bước này có thể đối với nhiều người là chưa hợp lý, đối với nhiều người cần có sự giảm xuống hơn nhưng đối với người lao động đây là một niềm mong mỏi lớn. 

Vấn đề thứ hai, lần này dự thảo luật cũng đề nghị sẽ quy định bổ sung đối với quỹ hưu trí tự nguyện, tôi thấy điều này hoàn toàn phù hợp cho thời gian sắp tới. Do vậy, tôi xin có 5 đề nghị bổ sung thêm như sau.

Thứ nhất, đề nghị bỏ toàn bộ Mục b, Khoản 2, Điều 3 chứ không chỉ bỏ một phần để thu nhập chịu thuế của người lao động trong thời gian sắp tới sẽ xoay quanh chỉ là vấn đề tiền lương và tiền công. Hiện nay nhà nước đang thực hiện rất nhiều chính sách phụ cấp đối với người lao động, trong đó có một số chính sách phụ cấp đã được miễn trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân nhưng một số chính sách khác nếu chúng ta tiếp tục để tính thuế thì thực sự đau lòng bởi lẽ nhà nước áp dụng với việc chính sách phụ cấp ưu đãi đối với những người lao động làm việc trong công việc nặng nhọc, độc hại nhằm kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của người lao động, nhà nước thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn để chia sẻ với những khó khăn đột xuất của người lao động. 

Nhà nước thực hiện các chính sách trợ cấp một lần đối với đối tượng hưu trí nhằm tạo cơ hội cho họ chuẩn bị có một cuộc sống trong tương lai nếu như tất cả những người đó phải đóng thuế một phần thu nhập thì chưa biết tương lai của họ sau đó ra sao. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đề án cải cách tiền lương của đề án đang xây dựng theo hướng sẽ tập trung hơn nữa vào năng suất và hiệu quả hoạt động, chính vì vậy nghiên cứu ở khoản này chúng ta có thể mạnh dạn bãi bỏ để tạo mở đường cho người lao động trong tương lai sẽ quan tâm hơn nữa với vấn đề nâng cao trình độ học vấn và nghề nghiệp, nhằm tạo ra một khoản thu nhập trực tiếp về mặt tiền lương.

Thứ hai, đề nghị bổ sung thêm Điều 4 về thu nhập được miễn thuế đối với các trường hợp bản thân người nuôi dưỡng bị bệnh hiểm nghèo, nhằm tạo điều kiện để những người này có thêm kinh phí điều trị bệnh kéo dài thêm tuổi thọ, số lượng này tuy không lớn nhưng những người có thu nhập ở mức chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng hoàn cảnh của gia đình họ thật là khốn khó, tôi thấy điều này chưa hợp lý.

Thứ ba, đề nghị điều chỉnh Khoản 1, Điều 19 về trường hợp chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% thành từ 20% như Điều 30 của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao vì mức độ trên 20% chưa cụ thể. 

Thứ tư, đề nghị điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng mức thuế suất cao nhất là 30% và thực hiện giãn khoảng cách giữa các mức thuế để đáp ứng được yêu cầu thu hút những chuyên gia lao động kỹ thuật cao của các nước đến làm việc tại Việt Nam, đáp ứng mục tiêu lực lượng lao động chất lượng cao trong nước trong thời gian sắp tới cần tập trung khuyến khích phát triển. Đồng thời tương thích với chủ trương giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cuối cùng, về thời điểm áp dụng. Xin mượn lời của một cử tri có thu nhập gia đình 16 triệu đồng/1 tháng đang nuôi dưỡng cha mẹ già và 2 con nhỏ gửi đến Quốc hội như sau: "Trong bối cảnh người dân đang gặp khó, thiết nghĩ Quốc hội cần chia sẻ bằng cách sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân", tôi xin đề nghị việc Luật bổ sung, sửa đổi Thuế thu nhập nên áp dụng từ ngày 1-1-2013. Mặc dù điều này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là khó khăn của ngành thuế trong quá trình cụ thể hóa, thay đổi về biểu mẫu, thay đổi về công nghệ thông tin để tính thuế hiện nay. Nhưng nếu chúng ta có thể sớm mang lại nhiều lợi ích cho người dân nhất thì có thể cố gắng, nỗ lực. Xin trân trọng cám ơn.

Phạm Xuân Thường - Thái Bình
Kính thưa Quốc hội.

Tôi có ý kiến ngược lại với các vị đại biểu đã phát biểu trước. Tôi không đồng tình vào thời điểm hiện nay chúng ta nâng mức giảm trừ gia cảnh. Tôi đề nghị chúng ta không nâng mức giảm trừ gia cảnh. Bắt đầu từ năm 2014 chúng ta sẽ hạ tỷ lệ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tôi xin báo cáo các vị đại biểu Quốc hội là tôi đưa ra 4 lý do sau:

Thứ nhất, mục tiêu của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Quốc hội Khóa XII khi đó bàn rất nhiều. 4 triệu hay 5 triệu. Lúc đó 4 triệu đã là cao rồi. Cho nên Chính phủ đề nghị Quốc hội thông qua mức 4 triệu. Theo Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đó, Khóa XII, thì tôi xin đọc nguyên văn: "Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh giảm trừ cá nhân 4 triệu đồng/tháng là đã tính đến yếu tố phát triển kinh tế, xã hội, chính sách tiền lương, giá cả năm 2009 và mức này sẽ giữ ổn định một thời gian". Vì vậy, trong thời gian đầu khi luật có hiệu lực những người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội sẽ không thuộc diện chịu thuế. Sau này cùng với việc tăng trưởng kinh tế thu nhập của người dân sẽ tăng dần khi đó 4 triệu đồng/tháng sẽ là mức thu nhập phổ biến và nhiều người có thu nhập trung bình trong xã hội có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cá nhân cho nhà nước và những người có thu nhập thấp vẫn không phải nộp thuế.

Kính thưa Quốc hội, đây là mục tiêu Quốc hội Khóa XII đề ra, nếu như bây giờ chúng ta thực hiện việc chúng ta nâng mức giảm trừ gia cảnh có nghĩa là chúng ta giảm từ 3,87 triệu người phải nộp thuế xuống còn 1 triệu thì mục tiêu của luật không đạt được.

Thứ hai là báo cáo tổng kết 3 năm của Chính phủ nêu rất rõ là mức giảm trừ gia cảnh của chúng ta hiện nay bằng khoảng 1,7 GDP bình quân đầu người. Trong khi đó các nước ở khu vực quanh chúng ta ví dụ như Trung Quốc là 1,23, Indonesia là 0,5 và Malaysia là 0,3, như vậy là mức giảm trừ của chúng ta đã cao gấp 5 lần mức giảm trừ gia cảnh của Malaysia, tôi cho mức này của chúng ta là hợp lý và chưa cần thiết phải hạ xuống.

Thứ ba là hiện nay chúng ta có 3,87 triệu người nộp thuế và chủ yếu mức thu nhập của họ từ 5 - 7 triệu như vậy mỗi tháng người ta nộp khoảng 50.000 - 150.000. Chúng ta đã quyết định tăng lương từ 1/7/2013 như vậy mỗi người sẽ tăng lên được khoảng từ 500.000 - 800.000 và nếu như có nộp thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của người nộp thuế. 

Thứ tư là nếu chúng ta nâng mức giảm trừ gia cảnh lên thì chúng ta sẽ giảm thu cho ngân sách cũng theo Báo cáo của Chính phủ là 5.200 tỷ 6 tháng cuối năm 2012 và 13.350 tỷ năm 2014. Nhưng thưa với Quốc hội, hiện nay chúng ta còn quá nhiều các công trình dang dở chúng ta chưa thực hiện. Nếu như chúng ta bỏ nguồn ngân sách ra để chúng ta thực hiện các công trình dang dở thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều và cũng không gây bức xúc cho người dân như hiện nay. Cho nên chúng tôi đề nghị chúng ta chưa giảm trừ gia cảnh là vì vậy.

Thứ hai, chúng ta thực hiện tăng lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2013, vào đầu kỳ họp Chính phủ báo cáo đề nghị không tăng lương và Quốc hội đến giữa kỳ chúng ta biểu quyết tăng lương, nhưng tiền lấy ở đâu ra? Cho đến bây giờ không biết các đại biểu khác, tôi không biết tiền lấy ở đâu ra? Chúng tôi đề nghị với Chính phủ giải thích rõ thêm về nội dung này. Đấy là bốn lý do tôi đề nghị trong thời điểm hiện tại chưa nên nâng mức giảm trừ gia cảnh và từ năm 2014 chúng ta sẽ thực hiện việc giảm tỷ lệ nộp chứ chúng ta không nâng mức giảm trừ gia cảnh. Đấy là nội dung thứ nhất.

Qua đây chúng tôi xin có hai kiến nghị:

Kiến nghị thứ nhất, đề nghị với Bộ Tài chính chỉ đạo cho Tổng Cục thuế bây giờ chúng ta rà soát lại xem các đối tượng nộp thuế, đặc biệt là các hộ sản xuất, kinh doanh, theo báo cáo chúng ta có 3,2 triệu hộ nộp thuế theo diện kinh doanh, nhưng chỉ có 194.000 hộ nộp thuế theo luật thuế này. Tôi cho việc này nó không phù hợp và nó không phản ánh đúng thực trạng hiện nay trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu như chúng ta rà soát lại chúng ta không thực hiện chế độ khoán như hiện nay mà chúng ta thực hiện tính thu nhập, tôi tin chắc rằng năm sau chúng ta sẽ thu được một khoản tương đối lớn đối với các hộ sản xuất, kinh doanh này.

Thứ hai, trong luật thuế này, chúng ta có miễn thuế cho người có thu nhập trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, việc này tôi hoàn toàn đồng tình nhưng mà chúng ta miễn như thế nào cho nó phù hợp. Tôi nói ví dụ một người lao động một tháng làm được 5 triệu thì nộp thuế 50.000 như vậy một năm nộp 600.000. Nhưng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có người sản xuất nông nghiệp và có những ông chủ và có những ông chủ thì một năm người ta thu nhập không phải là một vài trăm triệu, hàng tỷ, thậm chí còn nhiều tỷ, nhưng họ lại không phải nộp một đồng thuế nào. Tôi cho việc này mới là việc bất hợp lý. Tôi đề nghị nếu có thể được thì ngay trong kỳ họp này chúng ta nên điều chỉnh lại nội dung này cho phù hợp. Xin hết, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thanh Hải - Hòa Bình
Kính thưa Quốc hội,

Sau khi nghiên cứu cẩn thận tài liệu được cung cấp cũng như nghe ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước tôi. Căn cứ theo gợi ý của đoàn thư ký, tôi xin có một số ý kiến như sau:

Tôi có ý kiến trực tiếp vào vấn đề về mức giảm trừ gia cảnh và ý kiến của tôi được phát biểu trên góc độ khác. Khác với những phân tích trước, tôi nhìn nhận vấn đề này ở một góc độ như sau. Luật thuế thu nhập cá nhân ra đời từ năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 01.01.2009 được thay thế cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao. Tại kỳ này chúng ta đang xem xét thông qua dự thảo luật sửa đổi, bổ sung của luật này. Có thể nói đây là một trong những luật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của từng người dân, không chỉ là những người có các khoản thu nhập hoặc các nguồn thu nhập cá nhân phải chịu thuế mà cả đối với những người dân thuộc các tầng lớp khác như các hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp vì những lý do như sau:

Thuế thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập riêng của cá nhân nhằm mục đích trích một phần tài sản của mỗi cá nhân để phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội, các mục đích an sinh xã hội v.v... Với quan điểm người nào thu nhập càng nhiều của cải từ xã hội thì người đó càng phải trích nhiều của cải để phục vụ lại cho xã hội, do vậy, thu nhập càng cao thì thuế phải nộp càng nhiều. Vậy, mức giảm trừ gia cảnh càng cao thì số người phải nộp thuế vào nguồn thu ngân sách sẽ càng bị giảm. Nếu áp dụng vào ngày 01.07.2013 sẽ giảm thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 là 5.200 tỷ đồng theo báo cáo của Chính phủ. Do đó các nguồn kinh phí phục vụ cho mục đích an sinh xã hội sẽ bị cắt giảm. Có thể nói việc thay đổi mức giảm trừ gia cảnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những đối tượng có các khoản thu hay nguồn thu phải chịu thuế chiếm 4,4% theo báo cáo của Chính phủ. Đây là những người phải chịu tác động trực tiếp nhưng nó sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới các đối tượng nghèo và kinh phí để thực hiện các công trình an sinh xã hội sẽ bị cắt giảm.

Do vậy, cần phải có những đóng góp từ nhiều phía để làm sao cân bằng được lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân trong xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích cơ bản của mỗi người dân và công bằng xã hội.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu được cung cấp của dự án luật như báo cáo tổng kết 3 năm thi hành luật, báo cáo đánh giá tác động của dự án luật thì nhận thấy đối tượng được lấy ý kiến thì phần lớn ở các bộ, ban, ngành hay các cơ quan quản lý thuế, các nhà khoa học, nhưng đối tượng là những người nghèo, những người có thu nhập thấp, người cần được xã hội bảo trợ, người yếu thế, chậm phát triển là những đối tượng sẽ chịu ảnh hưởng gián tiếp nếu ta thay đổi, tôi không nói tăng hay giảm, tôi chỉ nói là mức thay đổi giảm trừ gia cảnh là hoàn toàn chưa được quan tâm để lấy ý kiến. Các vị có thể tham khảo lại trong các tài liệu tôi vừa cung cấp.

Tôi đề nghị Ban soạn thảo nên trình bày thêm các cơ sở khoa học. Hiện tại trong báo cáo chỉ trình bày tham chiếu sự biến động của các yếu tố nhưng không trình bày các cơ sở khoa học đối với việc quy định mức giảm trừ gia cảnh và sự tương quan với các nước lân cận. Tại sao mức giảm trừ gia cảnh của ta là 2,5 lần GDP mà Trung Quốc lại là 1,23 lần, Indonexia là 0,527 lần, Malaixia là 0,312 lần theo tờ trình của Chính phủ để các đại biểu có đủ thông tin và yên tâm thông qua mức giảm từ gia cảnh như tờ trình của Chính phủ đã báo cáo.

Tôi xin có một số ý kiến đóng góp riêng cụ thể như sau. Nên đánh thuế theo tổng thu nhập thực chứ không nên đánh thuế theo khoản thu nhập. Việc trong luật phân chia thu nhập thành các nguồn chịu thuế và nguồn thu nhập không chịu thuế thì sẽ làm xuất hiện nguy cơ trốn thuế và cơ quan thuế sẽ không kiểm soát được. Bởi vì chắc chắn trong xã hội không chỉ tồn tại những nguồn thu nhập được liệt kê trong dự thảo mà còn có nhiều nguồn thu nhập khác nữa. Đấy là chưa tính đến nguồn thu nhập mới sẽ xuất hiện cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Không biết pháp luật sẽ xử lý ra sao nếu đối với những nguồn thu nhập chưa có trong dự thảo.

Thứ hai, trong luật hiện hành, tại Điều 7 quy định về kỳ tính thuế đã được phân chia kỳ tính thuế thành ba loại. Trong đó, mỗi loại được áp dụng với một nguồn thu nhập cụ thể. Kỳ tính thuế theo năm dương lịch là áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh. Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn v.v... kỳ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì áp dụng theo dạng từng lần hoặc theo từng năm. Việc phân chia kỳ tính thuế như trên sẽ dẫn đến hệ quả là người dân phải nộp thuế theo khoản thu nhập riêng lẻ chứ không phải theo tổng thu nhập thực tế, đây chính là một sự không công bằng bởi vì có những khoản thu nhập có giá trị âm như lãi suất chứng khoán, doanh nghiệp thu trong hoạt động kinh doanh v.v... rõ ràng người dân đã phải chịu thiệt thòi tổng thu nhập tính thuế trong thời kỳ tính thuế của họ có thể là bằng không, thậm chí có thể âm nhưng họ vẫn phải nộp thuế, chỉ vì có những khoản thu nhập tính thuế nào đó của họ mang lại giá trị dương.

Một ý kiến cuối cùng của tôi đó là việc đánh thuế thu nhập cá nhân đối với những tài sản chung. Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào thu nhập riêng của từng cá nhân do đó luật cần làm rõ như thế nào để thu nhập riêng của cá nhân. Trong luật quy định cá nhân kinh doanh cũng là đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân và khái niệm cá nhân kinh doanh được quy định tại các Khoản 2, Điều 3 của luật là cá nhân kinh doanh là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm: cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hành nghề độc lập, chủ hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, thành viên của nhóm sản xuất, kinh doanh và hợp tác. Tôi xin báo cáo với Quốc hội một ví dụ như sau.

Ví dụ một hộ gia đình sở hữu một chiếc xe ô tô chở khách từ tuyến Nam Định - Hà Nội và ngược lại, họ không thành lập doanh nghiệp, không thuê người ngoài, chồng thì lái xe, vợ thì thu tiền, con trai là phụ xe. Sau khi trừ chi phí, thu nhập trung bình hàng tháng của họ là 20 triệu đồng. Trong trường hợp này nếu bắt chủ hộ đóng thuế thu nhập cá nhân thì không hợp lý bởi vì đây là tài sản chung của gia đình, tại sao lại phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Trên đây là một số ý kiến đóng góp của tôi. xin hết, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội.

Hiện nay còn hai đại biểu nữa đăng ký, xin phép Quốc hội cho phát biểu luôn rồi sau đó Quốc hội nghỉ sớm hay Quốc hội muốn nghỉ giải lao.

Theo ý của Quốc hội, muốn kéo dài thêm để chúng ta nghỉ sớm. Bây giờ trên màn hình đã có thêm hai đại biểu nữa đăng ký. Vậy thì xin mời Quốc hội nghỉ giải lao, sau giải lao sẽ có 4 đại biểu phát biểu, chúng ta sẽ nghỉ sớm.

Nghỉ giải lao.
Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin phát biểu 3 ý, trước hết tôi đồng tình và bày tỏ quan điểm ủng hộ việc giảm trừ gia cảnh như Chính phủ đã trình. Tuy nhiên tôi cũng rất chia sẻ những băn khoăn lúc đầu Ủy ban Tài chính ngân sách về mức miễn trừ cũng như chia sẻ băn khoăn của đại biểu Thường ở Thái Bình vừa nêu. Nhưng tôi không mong mâu thuẫn, tôi xin giải thích như sau:

Thứ nhất, việc chúng ta ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII là nằm trong lộ trình cải cách thuế của Chính phủ giai đoạn 2001  -  2010. Trong lộ trình cải cách thuế này chúng ta có việc là tăng đầu thuế trực thu và giảm phần thuế gián thu để tạo công bằng xã hội, thuế thu nhập cá nhân ra đời thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập cao. Tuy nhiên khi thực hiện chúng ta lại vướng tình hình kinh tế, dường như những điều kiện để thực thi không bảo đảm do đó nó gây những bức xúc mà yêu cầu cuộc sống phải xử lý vấn đề giảm trừ gia cảnh. Ở đây tôi xin nêu rõ một vấn đề, kinh nghiệm thế giới khi đánh thuế thu nhập cá nhân và bản chất của nó như chúng ta đã biết bao giờ nó kèm theo 3 điều kiện:

Điều kiện thứ nhất là tùy thuộc vào tình hình phát triển kinh tế GDP tính theo đầu người trình độ phát triển cho phép. 

Điều kiện thứ hai là khả năng kiểm soát thu nhập, kiểm soát dòng thu nhập để tạo công bằng trong hành thu.

Điều kiện thứ ba là phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng tăng lên để người dân chi cho các dịch vụ công cộng giảm đi và họ dùng thu nhập sau thuế để chi chủ yếu cho phúc lợi cá nhân. Thuế thành một ý nghĩa rất lớn mà mọi người có nghĩa vụ phải đóng. Dĩ nhiên trong điều kiện của ta, đối chiếu 3 điều kiện này như thế nào. Như các đồng chí đã biết, tăng trưởng kinh tế của chúng ta có tăng nhưng lạm phát cao ngay thời điểm áp dụng thuế .

Thứ hai, khả năng hành thu, chúng ta chỉ thu được những người làm công ăn lương, những người thu nhập không thể trốn được, còn thu nhập tự do như thu nhập khác thì không kiểm soát được, tạo bức xúc, bất công. Chúng ta đưa bộ phận các hộ kinh doanh cá nhân, gia đình thì chúng ta quay sang cơ chế khoán và không kiểm soát được và tình trạng như anh Thường nói là chỉ có hơn 190.000 hộ đóng thuế, tạo bức xúc lớn, người ta cảm thấy áp dụng như thế này gây bất công.

Thứ ba, về phúc lợi công cộng chúng ta đang trong quá trình xã hội hóa từ nhà trẻ, mẫu giáo, đi học, y tế, tất cả  đóng tiền hết, dùng thu nhập cá nhân để chi hết, phúc lợi công cộng không tăng lên được. Ý nghĩa tác động của người dân không có, do đó những điều kiện như vậy để thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân đúng bản chất của nó là không phù hợp. Chính vì vậy, chúng ta phải nói thẳng với nhau rằng bản chất luật sửa lần này lấy tên là thuế thu nhập cá nhân nhưng bản chất là nâng từ Pháp lệnh thuế thu nhập của người thu nhập cao. Nếu ta hiểu nội dung như vậy thì giải tỏa được việc ra luật. Bởi vì không thể thu nhập 108 triệu/năm/người mà gọi là thu nhập quá cao, hiện nay nếu GDP đầu người Việt Nam trừ đi phần thuế điều tiết nhà nước còn lại phân bố dân cư thì mức này ít nhất phải hơn 3 lần mức bình quân. Nếu lương công nhân bình quân 4 triệu thì hai lần bình quân chung của xã hội thì bản chất giảm trừ hiện nay là thuế thu nhập cao chứ không phải thuế thu nhập cá nhân. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay dù gọi nó là gì nhưng ủng hộ nội dung, còn tên gọi thì tôi xin sửa hay không sửa thì cứ để như vậy, nhưng bản chất như vậy thì chúng ta không băn khoăn.

Vấn đề thứ hai, về thời điểm, đáng lý nếu như chúng ta chưa thông qua Luật ngân sách năm 2013, bây giờ bàn thời điểm thì nó hợp lý hơn, bây giờ lại thông qua rồi mà nếu áp dụng mùng 1/1 thì có khi ảnh hưởng việc mà ngân sách ta vừa thông qua, nhưng cuộc sống đang rất bức xúc muốn mùng 1/1/2013, vì sự chờ đợi nó rất lớn, tôi vẫn nghiêng về khuynh hướng như vậy.

Điểm thứ ba, tôi chưa thấy ai đề cập, đó là có nên chăng chúng ta bỏ bớt mức thuế bậc 7, tức là 35%, chỗ này tôi xin kiến nghị Thường vụ xem lại mức này là nếu bỏ thì thất thu bao nhiêu để cân nhắc, bởi vì cái này nó hai yếu tố rất quan trọng:

Thứ nhất, thu không nhiều, nhưng cảm thấy rằng thuế cao, nhưng thu không được nhiều và nếu như chúng ta bỏ bậc 7 đó thì Việt Nam nằm trong những quốc gia có cạnh tranh về thuế thu nhập ở mức dưới 30% rất cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư.

Một điểm nữa, đa số phần làm công ăn lương rơi vào cán bộ khoa học kỹ thuật, những chuyên gia giỏi, những người làm quản lý cao thì nó không có động lực mà nó ngăn chúng ta. Tôi thiết tha cân nhắc kỹ nếu như bỏ cái này mà không ảnh hưởng nguồn thu lớn thì nên bỏ bớt bậc 7 đi, chúng ta có 6 bậc. Có nghĩa là Việt Nam là thuế suất trong nhóm quốc gia có thuế suất cao nhất 30%. Đó là ba đề nghị của tôi, xin cảm ơn Quốc hội.

Chu Đức Quang - Lạng Sơn
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa Quốc hội.

Tôi đồng tình nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội. Đối với dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Do chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng hóa và dịch vụ tăng cao làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Chính vì sự  biến động nhanh cả nền kinh tế nên một số quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế chưa phù hợp với thực tế. Một số quy định còn phức tạp phát sinh thủ tục hành chính, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và khó khăn trong công tác quản lý thuế. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân theo tôi là rất cần thiết trong tình trạng hiện nay. Nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản hóa hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý thuế tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa quản lý thuế. 

Thứ hai là đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập, động viên một cách hợp lý thu nhập dân cư công bằng góp phần ổn định nâng cao đời sống của người nộp thuế.

Thứ ba là giảm bớt điều tiết thuế đối với cá nhân, thu hút được nhiều chuyên gia lao động giỏi có thu nhập cao vào Việt Nam làm việc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Tôi xin đóng góp một số ý kiến đối với Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thứ nhất, Điều 19 về giảm trừ gia cảnh, trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng đang có xu hướng tăng lên như điện, xăng dầu, một số loại phí mới đang được phát sinh. Đặc biệt trong hai năm gần đây chỉ số giá luôn ở mức 2 con số như năm 2010 là 11,75%, năm 2011 là 18,13%. Mức giảm trừ gia cảnh ở mức 4 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 1,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc không còn phù hợp. Vì thế việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là rất cần thiết.

Tôi tán thành với quy định như trong dự thảo là 9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc với mức giảm trừ gia cảnh này vừa đạt được mục tiêu giảm động viên vừa hướng vào đối tượng có khó khăn, vừa có ý nghĩa xã hội, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với nhân dân và đảm bảo tính ổn định của luật trong thời gian dài.

Trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% theo tôi nên giao cho Chính phủ quy định để đảm bảo tính chủ động, nhanh chóng, phù hợp với cải cách thủ tục hành chính và đơn giản hóa chính sách.

Thứ hai, Khoản 2 Điều 22 về biểu thuế lũy tiến từng phần. Tôi đề nghị nên sửa biểu thuế suất theo hướng giãn khoảng cách các bậc thuế xuống còn 5 bậc với các mức thuế suất 5%, 10%, 15%, 25% và 35%.

Về thời điểm luật có hiệu lực thi hành. Giống như đại biểu Trần Thanh Hải và Đại biểu Trần Du Lịch, tôi đề nghị nên quy định thời điểm áp dụng luật là bắt đầu từ ngày 1-1-2013 với lý do.

Thứ nhất, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành được Quốc hội thông qua năm 2007 mới có hiệu lực từ 1-1-2009, các văn bản hướng dẫn luật thuế đã có, số người đã có mã số thuế cá nhân và thực hiện về Luật Thuế thu nhập cá nhân tương đối nhiều nên việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân nên có hiệu lực ngay.

Thứ hai, nền kinh tế nước ta đang có nhiều biến động lớn nên việc kéo dài thời gian áp dụng các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân có thể làm giảm tính khả thi của luật, kéo theo những nhu cầu sửa đổi của luật.

Kính thưa Quốc hội.

Trên đây là những đóng góp của tôi đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân. Xin cảm ơn quốc hội.

Nguyễn Văn Cảnh - Bình Định
Kính thưa Quốc hội,

Xin phép Quốc hội cho tôi phát biểu vấn đề tôi quan tâm mà các đại biểu khác chưa nêu. Trước hết, tôi cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Tôi xin có ý kiến về quy định tại Điều 1, Khoản 5 đó là trường hợp chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực hoặc thời điểm mức giảm trừ gia cảnh gần nhất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh bằng tiền quy định tại khoản này cho phù hợp với sự biến động. Cũng có ý kiến cho rằng nên giao cho Chính phủ quy định để đảm bảo tính chủ động khi giá cả biến động bất thường. Tôi không đồng tình với hai phương án trên. Với lý do về mức giảm trừ gia cảnh đã được Quốc hội trao đổi, phân tích dựa trên các điều kiện về kinh tế của đất nước và điều kiện sống của người dân trên phạm vi cả nước thì mới đi đến quyết định. Theo tôi khi thay đổi mức này Quốc hội phải thay đổi mới phù hợp, như vậy mới đảm bảo tính đại diện trực tiếp cho cử tri cả nước. 

Tôi đề nghị quy định lại trường hợp chỉ số giá tiêu dùng CPI biến đổi trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất Chính phủ trình Chính phủ xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất bởi vì theo tôi việc thay đổi giá CPI không thể thay đổi trong vài ngày hay vài tuần mà Quốc hội 6 tháng họp một lần chúng ta có thể chờ đến 6 tháng để xem xét kỹ quyết định vấn đề này cho phù hợp. Đây là vấn đề liên quan đến kỹ thuật lập pháp. 

Tôi đề nghị đối với các dự án luật sau này nếu liên quan đến con số trực tiếp thường thay đổi để phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi giai đoạn thì ta sẽ lập một bảng biểu cuối dự án luật để từ đó Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất, như vậy sẽ giảm bớt thời gian cũng như chi phí để chúng ta xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều mà liên quan đến những con số không cần thiết phải làm dự án đó tốn kém. Đó là những ý kiến tôi nêu ra. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được chuẩn bị theo đúng quy trình thủ tục do pháp luật quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến trong quá trình chuẩn bị dự án luật, Ủy ban Tài chính ngân sách cũng thẩm tra theo đúng quy định. Như tôi đã báo dự luật này sẽ được báo cáo Quốc hội và sẽ thông qua tại kỳ họp này. Sau khi nghiên cứu tổng hợp ý kiến thảo luận tổ và ý kiến thảo luận Hội trường hôm nay tất cả các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với tờ trình. Nhiều nội dung trong tờ trình của Chính phủ và Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách tập trung vào các nội dung chính sửa đổi dự luật, có 3 nội dung chính. 

Về mức giảm trừ gia cảnh đa số các đại biểu Quốc hội thống nhất với mức nâng từ 4 triệu lên 9 triệu cho người nộp và mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc và người nộp là từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng. Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến cho rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh như trong dự thảo luật là chưa hợp lý và làm sai lệch bản chất của Thuế thu nhập cá nhân và đưa thuế thu nhập cá nhân trở thành thuế thu nhập cao. Nó thu hẹp lại diện người phải chịu thuế, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách và không đảm bảo mục tiêu điều tiết và công bằng xã hội. Nhiều đại biểu đã phân tích thêm rất sâu sắc về nội dung này, có ý kiến đề nghị cần giải trình rõ những cơ sở khoa học, những căn cứ thực tiễn để chúng ta áp dụng mức giảm trừ gia cảnh như dự luật và cần phải có đánh giá tác động về kinh tế xã hội khi áp dụng luật này.

Ý tiếp theo về quy định mức giảm trừ gia cảnh khi giá cả biến động đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị từ hoặc trên 20% trở lên mà tăng giá thì giao cho Chính phủ có ý kiến như vừa rồi thì đề nghị giao cho Quốc hội. Trong dự luật đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp. 

Vấn đề đại biểu Quốc hội rất tán thành là thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập không chịu thuế lần này có sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải rà soát lại cho kỹ những khoản phụ cấp, trợ cấp nào không đưa vào diện chịu thuế. Đề nghị bổ sung thêm những quy định miễn, giảm thuế cho một số đối tượng.

Về khung thuế suất, một số đại biểu đề nghị bỏ bớt bậc 7 hoặc chỉ còn lại 5 bậc thôi.

Về kỳ tính thuế và quyết toán thuế, về thời điểm hiệu lực thi hành thì đa số các đại biểu thống nhất là nên áp dụng từ ngày 1-7-2013 và đồng thời kéo dài thời gian gia hạn miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho đến thời điểm luật có hiệu lực thi hành.

Riêng vấn đề này, xin báo cáo với Quốc hội là đa số đại biểu Quốc hội đã thống nhất rồi. Nếu chúng ta áp dụng từ ngày 1-1-2013 chúng ta sẽ giảm đi 5.200 tỷ. Nếu chúng ta kéo dài thời hạn miễn, giảm thuế mà chúng ta áp dụng trong năm nay sang tới 1-7 thì chúng ta mất thêm khoảng 4.000-5.000 tỷ nữa. Vì thế xin Quốc hội cho như dự luật đã thiết kế và Quốc hội đã đồng ý từ 1-7-2013.

Kính thưa Quốc hội.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến đại biểu Quốc hội và giải trình thấu đáo cũng như chỉnh lý lại dự luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này, đảm bảo chặt chẽ về nội dung, về kỹ thuật và quy trình lập pháp. Phiên họp tới đây kết thúc.

Quốc hội nghỉ.
